
  Mã hồ sơ: H24.18-260528-180021 

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /TB-SYT 

 

Hải Phòng, ngày        tháng        năm 2026 

 

THÔNG BÁO 

Về việc công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là 

cơ sở hướng dẫn thực hành theo Nghị định số 96/2023/NĐ-CP 

 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09/01/2023;  

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ về 

quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;  

Căn cứ Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế về quy 

định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 61/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Hải Phòng ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thành phố Hải Phòng; 

Sau khi xem xét hồ sơ đề nghị của Bệnh viện Phục hồi chức năng Hải Phòng 

tại Bản Công bố số 10/BCB-BVPHCNHP ngày 18/5/2026 và đối chiếu với các 

quy định tại Điều 5, Điều 6 và Điều 7 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 

30/12/2023 của Chính phủ, Sở Y tế thông báo về việc Công bố cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành như sau: 

1. Thông tin cơ sở: 

- Tên cơ sở được công bố: BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG HẢI PHÒNG 

- Điện thoại: 0225.3864794.  

- Email: bvphuchoichucnanghaiphongf@gmail.com.  

1.1. Cơ sở 1:  

- Số giấy phép hoạt động: số 000766/HP-GPHĐ, Cơ quan cấp: Sở Y tế; Cấp 

ngày 02/8/2025. 

- Địa chỉ: số 1A Lý Thái Tổ, phường Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. 

- Người chịu trách nhiệm chuyên môn: BSCKI Lưu Anh Hùng. 

1.2. Cơ sở 2:  

- Số giấy phép hoạt động: 07/2025/HP-GPHĐ. Cơ quan cấp: Sở Y tế Thành 

phố Hải Phòng ngày 02/8/2025. 

- Địa chỉ: 632 Trần Tất Văn, phường Phù Liễn, thành phố Hải Phòng. 

- Người chịu trách nhiệm chuyên môn: BSCKI Lê Quốc Phóng. 
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2. Phạm vi hoạt động chuyên môn: thực hiện kỹ thuật chuyên môn tại các 

Quyết định số 472/QĐ-SYT ngày 23/5/2016 của Sở Y tế về việc phê duyệt danh 

mục kỹ thuật thực hiện trong khám chữa bệnh tại Trung tâm Chỉnh hình và Phục 

hồi chức năng (phê duyệt 954 kỹ thuật chuyên môn) và Quyết định số 300/QĐ-

SYT ngày 24/3/2015 của Sở Y tế  phê duyệt danh mục kỹ thuật trong khám chữa 

bệnh của các cơ sở y tế thành phố Hải Phòng (phê duyệt 469 kỹ thuật chuyên 

môn); 

3. Chức danh được hướng dẫn thực hành:  

- Chức danh bác sỹ với phạm vi hành nghề Y học cổ truyền; 

- Chức danh bác sỹ với phạm vi hành nghề Phục hồi chức năng; 

- Chức danh Kỹ thuật y với phạm vi hành nghề Phục hồi chức năng. 

4. Danh sách người hướng dẫn thực hành và số lượng thực hành theo hồ sơ 

cơ sở công bố. 

5. Trách nhiệm của cơ sở thực hành: 

a) Cơ sở được tổ chức hướng dẫn thực hành khám chữa bệnh với các chức 

danh được công bố. Trong quá trình thực hiện đề nghị đơn vị thực hiện đúng quy 

định của Luật khám bệnh, chữa bệnh, Nghị định số 96/2023/NĐ-CP, các quy định 

có liên quan và Công văn số 4096/SYT-TCHC ngày 09/8/2025 của Sở Y tế Hải 

Phòng.  

Trường hợp cơ sở không thực hiện đúng quy định đảm bảo hướng dẫn thực 

hành, Sở Y tế tiến hành thu hồi Bản công bố và không công nhận kết quả thực 

hành. 

b) Nếu có sự thay đổi nội dung so với hồ sơ công bố thì cơ sở gửi hồ sơ về 

Sở Y tế để tiến hành công bố lại; 

c) Cơ sở hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về thủ tục, nội dung và 

các điều kiện để hướng dẫn thực hành đảm bảo theo quy định; 

d) Thường xuyên cập nhật trên trang thông tin điện tử của cơ sở: danh sách 

người giảng dạy thực hành, số lượng, loại hình, ngành, chuyên ngành, trình độ 

đào tạo thực hành, số lượng tối đa người học thực hành có thể nhận, số lượng 

người học thực hành đang thực hành tại cơ sở. 

(Đính kèm hồ sơ đề nghị Công bố của Bệnh viện Phục hồi chức năng Hải Phòng)./. 

Nơi nhận: 
- GĐ và PGĐ SYT; 

- BV PHCNHP; 

- Các Phòng thuộc SYT; 

- Cổng TTĐT SYT (đăng tải); 

- Lưu: VT, TCHC (L.D.H-05b). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Quốc Trinh 
 



SO Y TP Uru PHONG
BENH VIEN PHUC HoI CHTIC NAIvc

HAI PHONG

cgNG HoA xA ngI cHU Ncni,t vIET NAM
Dqg tflp - Tg do - H4nh phrfic

SO: /O /BCB-BVPHCNHP
Hdi Phdng, 

"Say/9 
thdng 5 ndm 2026

nAN c0Nc nO
Co s& khSm bQnh, chira bQnh rl6p rfrng y6u cAu

li ccr s.r t uOng a6n tt U" hinh

Kinh grii: So y t6 Hei phdng

TGn co sO hufng din thgc hirnh: Benh viQn Phuc hOi chric ning Hii
Phong

56 gi6y ph6p ho4t tlQng kh6m bQnh, chira bQnh:
+ Benh vi6n Phgc h6i chric ndng H6i phdng: 56 gi6y ph6p hopt dQng:

OOO766/HP-GPHE

ccr quan c6p: So Y tis Hai phdng c6p ngdy 02 thdngg n6m 2025
Dia chi: so te Li ThaiT6, phudrng Do Scrn, thdnh-prro Hai phong.
Ngudi chiu tr6ch nhiQm chuyCn m6n k! thuft: B6c si CKI Luu Anh Hung

- Ph6 gi6m d6c benh viQn.
+ co sb 2 Benh viQn Phpc hoi chfc ndng: s6 gi6y ph6p hopt dQng:

07120t5|IJP-GPHD.

Co quan c5p: Scr Y t6 Hai phong ngey 02 thangg n6m 2025.
Dia chi: so azz rran T6t ven, phucrng pht Li5n, thdnh pno uai phdng.
Nguoi chlu tr6ch nhiQm chuy€n m6n k! thuflt: B6c si CKI Le eui5c ph6ng

- Ph6 gi6m ddc @nh viQn
DiQn tho4i li6n hQ: 0225.3864794 DD: 0902357788
E m ail (n 6u c6) : bvphuchoichucnan ghaiphong@ gmail. com
C[n cri Nghi dinh s6 96120231N|,-CP ngdy 30 thang 12 ndm2}23 cta Chfnh

phu quy dinh chi ti6t mQt so aicu cria LuQt Kh6m benh, chfia benh, co s6 kh6m
benh, chfta benh d5p tmg y6u cAu ld co so hucmg d6n thr;c hanh theo quy dinh voi
c6c n6i d.rrg sau ddy:

1. D5i tugng lufng din thgc hirnh:

- B6c s! v6i pham vi hdnh nghA y hgc c6 truydn
- B6c s! v6i pham vi hdnh ngh6 phuc h6i chfc ndng

- K! thupt y v6i pham vi hdnh ngh6 phpc h6i chric ndng

2. Danh s6ch ngucri hufng d6n thgc hirnh: php lpc I
3. c6c nQi dung thrgc hirnh dugc ky hgp ddng hgp tic v6i ccr s& thuc

hhnh kh6c (n6u c6): Hgp d6ng v6i Benh viQn Ki6n An.



hirnh:

STT O5i tugng thgc hirnh
56 lugng c6 th6 ti6p

nhAn
I Bdc sV v6i pham vi hinh neh6 Y hoc c6 truvdn 10

2
B6c s! v6i phgm vi hinh ngh6 Phpc h6i chric
ndng

10

J
K! thuat y v6i pham vi hanh nghe PhUc h6i chtic
ndng

t0

4. 55 lugng ngudi thr;c hinh c6 th6 ti6p nhfln d6 hu6ng d6n thgc

5. Chi phi hufng din thqc hinh:

- OOi v6i ngudi thgc hdnh li nhdn vi6n bQnh viQn: Kh6ng thu phi

- DOi v6i ngudi thgc hdnh kh6ng ph6i ld nh6n vi6n bsnh viQn:

STT D6i tuqns thuc hirnh Chi phi thuc hirnh

I B6c s! 1.000.000 d/l thanell
HVx s6 th6ne

2 K! thuat y
1.000.000 dll thangll

HVx 5 thSng:
s.000.000d/1 HV

6. Thoi gian vi tlia di6m thgc hinh: Phr,r lpc 2

Co sd cam k6t vir chiu tr6ch nhiQm tru6c ph6p lupt v6 c5c nQi dung dd
^ ,4,

cong Do./.

Noi nhQn:
- Nhu kinh giri;
- Luu: TCHC.

h4m Vin Hii
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SO Y TP UAI PHONG
BENH vrEN rHUC nol cntlc NANc

HAI PHONG
Sti: 7/ IaE-eVrHCNHe

ceNG HoA xA Hgr cHU Ncnia vrET NAM
DOc l0p - TU do - Hanh phric

Hdi Phdng, 
"Sdy/l thdng f ndm 2026

vd viQc ban hdrnh nQi dung rsrH*;',lT:hinh kh6m bQnh, chfra bQnh
cho c6c chri'c danh chuy6n m6n t4i BQnh viQn phgc trdi chrfrc nrng

Hii Phdng

GIAM DOC BENH VIEN PHUC HOI CHLTC NANC gAI PHONC

Cdn c* LuQt Khdm b€nh, chira benh sa tS/ZOZ3/QHI5 ngdy 0g/01/2023
cila Qu6c hQi kh6a XV;

Cdn cu NShi dlnh sii 76/2023/ND-CP ngdy 30/12/2023 cila Chfnh phtt
quy dinh cht tidt mAt sd diiu cila Luqt Khdm bQnh, chtia b€nh;

Cdn c* Th6ng tu s6 32/TT-BW ngdy 31/12/2023 ct)a nO y tA quy dlnh chi
tiiit m\t tii dtiu cfia LuQt Khdm bQnh, chfta b€nh;

cdn c* quy dlnh kdm theo quydt dinh 62/2022/eD-uBND ngdy 02 thdng
I t ndm 2022 cila uy ban nhdn ddn thdnh pnri uat phdng ban hdnh quy dlnh
m6t s6 nli dung vi qudn ly t6 chtlc b0 may, qudn ly vian chtbc vd lao dQng h.op

d6ng trong cdc don vi stt nghiQp c6ng lQp thuQc thdnh phii Hdi phdng;

Quy€t dinh sii 36/2024/QE-UBND ngdy 3t/|0/2024 cr)a 1BND thdnh
pna rua Phdng sua d6i, bo sung mlt s6 diiu ct)a euy dlnh mit sd noi dung vi
qudn ly t6 chuc b9 mdy, qudn ly vian chuc vd lqo dtng hqp d6ng trong cdc don
vi stt nghiQp c6ig lqp thuQc thdnh pnti uai phdng ban hdnh kdm theo euy€t
dinh sii 62/2022/QD-UBND ngdy 02/11/2022 ct)a 1BND thdnh phti;

xa da ngh! cila Phdng Kd hoqch tiing hqp - Benh viQn phuc hai ch*c
ndng Hdi Phdng.

QUYET E[NH:

Didu 1. Ban henh kdm theo Quytit illnh ndy nQi dung hucmg d6n thyc
henh kh6m bQnh, chtu benh cho c6c chric danh chuyOn m6n tai Benh viQn phuc

h6i chric ning Hii Phong.

Di6u 2. cdc khoa, phdng, vi6n chric dugc ph6n c6ng gi6ng day thtlc hdnh
chiu tr6ch nhiQm thpc hiQn theo dring nQi dung hucnrg d6n thyc hdnh ban hdnh
kdm theo quy6t dinh ndy.



Didu 3. Cdc khoa, phdng Benh viQn Phuc h6i chric ndng HAi Phong chiu
trdchnhiQm thi hdnh Quy6t clinh ndy.

Quy6t dinh c6 hi6u luc tC ttr ngity ky.l.

Noi nhQn!
- s6 Y ti5 uai phdng;

- Ban Gi6m d6c BQnh vi€n;
- Nhu tli6u 3;
- Luu: KHTH-DD; TCHC.

m Vin Hii

IAU D6C



BENH
CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

OO. qp - rU A, - Ua"n

, 
CTTUOTIc rniNrr THTIC HANH

o cAc cHuc DANH cnuvtN rvroN
theo Quyat dlnh sii: T7 tQp-aVpHCNHp 

"sdy/ 
Kfia"s 5 ndm 2026

cila BAnh vi€n Phuc h6i ch*c ndng Hdi Phdng)

1. cHUONG TRiNH oAo rAo rHUc HANH
xnAu BTNH, cHtIA BENH o6r vor cHUc DANH nAc sY

vor PHAM Vr HANH NGHE Y HQC C0 rnUyBN

1. D5i tugng thgc hirnh
- Nguoi c6 vdn beng b6c s! y hgc co truy6n, bao g6m vdn bang tiit nghiQp

do co s0 gi6o duc nu6c ngodi c6p dugc BQ trucmg BQ Gi6o duc vi Ddo tpo c6ng
nhfln trinh <lQ b6c s! y hoc cO truyArr.

- Nguoi c6 vdn bing cri nhdn y hqc cO truydn do co sd gi6o duc nu6c ngodi
c6p duoc B6 trucrng Bg Girio duc vd Ddo tpo c6ng nhpn trinh d0 dai hoc vd dd

dugc cdp giey chimg nhQn hodn thenh chuong trinh ddo tpo b6 sung bdc s! y hgc
cO t*yd, theo quy dinh cira BQ trucrng BO Y t6.

(Sau day d6i tuqng thryc hdnh duqc gpi ld hoc viAn)

2. Mr;c ti6u
- Sau khi thUc hanh 12 thdng AOi vOi chric danh B6c si v6i pham vi hdnh

ngh6 y hqc .6 truyAn cAn d4t dugc:

2.1. Ki6n thri'c

- Lupt Kh6m benh, chfia bpnh; quy ch6 chuyon m6n, ndng l\rc giao ti6p -
cQng tdc, cdc quy"ilinh 1i6n quan thanh to6n BHYT.

- Dtr nrng lyc thyc hi6n kh6m, chAn do6n, di6utribpnh thudng gflp v6i chric
danh chuy6n m6n.

- PhSt hiQn, chAn do6n, ti6n lugng benh c6p criu, chuy6n nguoi bpnh d6n co
so y t6 phu hqp.

2.2.Ky ning chuy6n m6n
- Thyc hiQn thdnh thpo k! ndng kh6m b6nh, chAn do5n x6c dinh vd chAn do6n

phdn biQt duoc c6c bQnh thucmg gdp, ap dung dugc c6ch phdn lopi bQnh tpt qu6c
t6 rcD10.

- Xt tri cdc trulng hq,p c6p ciru th6ng thulng vd ph6t hi6n dugc tinh trang
nghiCm trong de dga tfnh mang <16 c6 can thiQp kip thdi, phu hgp.

- I/ng dung c6c ki6n thirc, phucrng ph6p, k! thuQt vd c6ng nghe m6i trong
chAn doSn vi diAu tri phu hqrp v6i thgc t6.

tlc NANc

ffi
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- Dua ra quy5t dinh v6 chdm s6c ngudi bQnh, str dpng nhirng bing chimg t6t

nh6t trign c6 mQt c6ch th6u d6o, 16 rdng, c6 sg th6o 1u6n, th6ng nh6t v6i nguoi

bQnh, ngudi nhd, gi6m t6i tta c6c sai sot khi .a quy6t dinh'

- Lap hd s<y benh 6n cho ngudi benh theo nguyen tic 16y nguoi bqnh ldm

trung tdm, kh6ng phdn bigt dOi xtr.

- Thgc hiQn dirng c5c quy trinh k! thuft, thri thupt ldm sirng theo quy dfnh

cira BQ Y tC d6i v6i b6c si y hgc .6 t*y6., phu hqp v6i quy dinh, t6 chirc vh c6c

ngud, lgc t4i noi lhm viQc.

- Theo d6i thuong xuy6n, ph6t hiQn vir xtr tri kip thoi c6c tai bi6n trong qu6

trinh chdm soc, diAu tri.

- ph6t hi6n nhirng trudng ho,p bQnh vugt qu6 khi n6ng chuy6n m6n vd ti6n

hdnh chuy6n ngudi bpnh dirng noi, dirng tuy6n, dting thoi di6m.

- Th6ng tin, gi6o dpc, truydn th6ng uC bao vQ, ch[m s6c v]r n6ng cao sirc

kh6e, qu6n ly sirc khoe vd d0 xu6t biQn ph6p quin ly sric kh6e tpi cQng d6ng'

2.3. ThSi d0

Thpc hi6n c6c quy dinh rA dpo dirc ngh6 nghiQp, *oi qrun hQ giira nguoi

thAy thu6c v6i ngudi bQnh, ngudi nhd ngudi bQnh, d6ng nghiQp'

3. NQi dung thqc hinh
- Thyc hiQn c6c quy trinh kh6m benh, chta benh, chi dinh, ke dcrn.

- Thgc hiQn danh mpc k! thupt chuyCn m6n kh6m benh, chira bqnh theo quy

dinh tai Php lpc VI Th6ng tu s6 32I2O23ITT-BYT ngery 3111212023 ctra B9 Y tC.

4. Thoi gian vh tlia tli6m thqc hirnh

5. Hu6ng d6n c6c vin bin quy ilinh cfra ph6p luft v6 kh6m bQnh, chfra

bQnh:

STT Thgc hinh chuy6n m6n

khim bQnh, chfra bQnh

Dia tli6m thqc hhnh Thli gian thr;c hinh
(th6ng)

1
--1. . A

HO1 suc cap ctru BQnh viQn Ki6n An 3 thang

2 Y hqc cO truyOn Khoa Y hgc cO truy6n 4,5 thitng

J Phpc h6i chric ndng
Khoa Phgc h6i chirc n6ng 2 thdng

4 NQi khoa

5 Ngopi khoa Khoa PhAu thu0t chinh

hinh
1 thang

6 Co xucrng khop

7 MAt - Da li6u
Benh viQn Ki6n An 1,5 th6ng8 Tai mf,i hgng

9 Rdng hirm m{t
f6ng thtri gian thgc hhnh 12 thing
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- Thdi gian: U5i ngi dung tu 2-4 gio.
- Hinh thfc: L6ng gh6p trong qu6 trinh thuc hinh ho{c tham gia cdcbu6i tpp

hu6n ctia B6nh vi6n.

- Noi dung: Hudng ddn c6c quy dinh ph6p luat vA kh6m b6nh, chta bgnh;
quy ch6 chuyCn m6n, dao dric nghd nghiQp, an todn ngudi bQnh, k! n6ng giao ti6p
vd img xir cria ngudi hdnh ngh6 kh6m benh, chira bQnh.

6. T6 chfc tliro t4o thrpc hirnh
- BQnh viQn ti6p nhQn h6 so dbng ky hucrng d6n thuc henh kh6m bQnh, chira

bdnh li6n tuc vi dAm b6o dfng tO luqng quy dinh theo chirc danh chuyen m6n.
Hodn thiQn c6c thir tpc ti6p nhfln vd phdn c6ng ngudi hu6ng d6n thgc hdnh cho
c6c hoc vi6n.

- Thgc henh lu6n phi6n tpi c6c khoa theo k6 hopch ddo tao thuc hdnh vd hgc
vien phAi thuc hdnh dri c6c n6i dung trong chucrng trinh ddo tao thgc hdnh vd
chucrng trinh tpp hu6n cria BQnh viQn.

- Truong khoa ldm sdng, c6n l6m sdng b6 tri ngudi hucnrg d6n thgc hdnh theo

Quytit dinh phdn c6ng cria Gi6m d6c b0nh vi6n h5 tro, hu6ng d6n hgc vi6n vd
ph6n c6ng theo nh6m chdm s6c cria khoa.

- Trong thoi gian thuc hdnh chuycn m6n, ngudi hu6ng d6n thpc hdnh y6u
cAu hgc vi6n doc tru6c, n6u y kii5n th6o lu6n vd ly thuy6t vd quy trinh k! thuft,
sau d6 thr,rc hdnh du6i su hudng d6n, h5 tr<r cria ngudi hu6ng d5n thuc henh.

- Nguoi hu6ng d6n thpc henh dua y ki6n ph6n h6i v6 ktlt qu6 sau m5i bdi
thuc hdnh dti hoc vi6n ti6p tUc vd hodn thiQn k! ndng.

- Nguoi hucmg d6n thuc hdnh chiu tr6ch nhiQm b6o d6m an todn cho ngudi
benh trong qu6 trinh hucmg ddn thUc henh.

7. Di6u kiQri hoirn thirnh qu6 trinh thgc hinh cria hgc vi6n
- Phai d6m b6o dt thdi gian ddo tao thpc hdnh theo quy <tinh cria ttmg chuyen

khoa.

- tc6t thric m5i chuy6n khoa ngudi hu6ng d6n thgc hdnh ph6i d6nh gi6 hoc
vi6n c6 ttAt ktit qu6 thuc hiQn t6t c6c k! thupt chuy6n m6n c6 cht k;i x6c nhdn ctra
Trucrng khoa.

- Sau khi hodn thdnh thuc hdnh vd c6 k6t qu6 dSnh gi6, nhpn x6t cria ngudi
hu6ng d6n thpc henh OOi vOi ngudi thr,rc hdnh. Gi6m d6c bQnh viQn c6p gi6y xirc
nh6n hodn thanh qu6 trinh thEc hdnh cho ngudi thgc hdnh theo MIu 07 phq lpc I.
ban hdnh kdm theo Nghi dfnh s6 9612O23IND-CP ngdy 3oll2l2o23 ctra Chinh
phtr;

:
J
H\
,iru

tPt

-
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2. cHrIOl{c rRiNH DAo TAo rnr/c nANn
rnAvr nFNu, cn[Ia npNu o6r vor cmlc DAr\H nAc sY vOr

pH4M vr nANn Ncnr cnuytN KHoA pnrJCHorcHrIcNANc
- t. D6i tugng thgc hhnh

t.f. ga. si dd c6 bing CKI hopc th4c si chuy6n nganh Phgc h6i chric ndng

nhtmg chua c6 gi?,y ph6p hanh nghA trong vdng 24thdngte ttr ngay dugc c6p vdn
beng chuy6n khoa ph6i thyc henh D thangtrong d6 03 th6ng thUc hinh UOi sirc

c6p cr?u, 09 th6ng chuy€n khoa Phpc hOi chric ndng.

l.2.Bdc si dd c6 bdng CKI ho6c th4c si chuyCn nganh Phgc h6i chfc ndng

nhrmg chua di6u chinh gi6y ph6p henh nghC trong vdng 24thingkC ttr ngdy dugc
A - .J . \

cdp vdn blng ph6i thyc hanh 12 thdng trong d6 03 thSng thUc hanh H6i sirc cdp

ciru, 09 th,lng chuy6n khoa Phgc h6i chtc ndng.

1.3. B6c si dd c6 bdng th4c si, titin si chuy6n khoa Phpc hOi chric ndng t4i cdc
co sd dio tgo nu6c ngoiri phii thgc henh chuy6n ktroa Phpc h6i chirc n6ng theo
quy dinh tai diAu 129 Nghi dinh 96120234ID-BYT.

1.4. Truong hqp B6c si dd c6 Gi6y ph6p hinh ngh6 dugc c6p trong d6 <16 c6

thoi gian 03 thSng thgc hdnh U6i sfc c6p ciru, thi thgc hanh th6m 09 thring chuy6n
khoa Phgc hOi chric ndng.

2. Mgc ti6u: Sau khi thyc hdnh l2thangatii voi chric danh B6c sivoi ph4m
vi hanh 

"ghA 
Phpc hOi chtic ndng cAn clpt dugc:

2.1. Kiiin ththc

- Luft KhSm benh, chta bQnh; quy chti chuy6n mdn, ndng lyc giao tiiip -
cQng tbc, cilc quy dinh li6n quan thanh to6n BHYT.

- Du ndng lgc thgc hiQn kA6m, ch6n do6n, cti6u tr! benh thuong gflp voi chric
danh chuy6n m6n.

- Ph6t hiQn,.chAn do6n, ti6n lugng bQnh c6p cfu, chuy6n ngudi bQnh d6n co
s0 y t6 phu hqp.

2.2. Ky ndng chuyAn m6n
- Thgc hiQn thinh thpo k! ndng kh6m benh, chAn doan x6c ttinh vd chAn do6n

phdn biQt duqc c6c bQnh thudrng gqp,6p dUng dugc c6ch phAn loai bQnh tft qu6c
t6 ICD1O

- Xri tri cdc truong hqtp c6p ciru thdng thuong vi ph6t hiQn duo. c tinh tr4ng
nghiOm trgng de dga tfnh m4ng d6 c6 can thiQp kip thdi, pht hqrp.

- Ung dUng cdq kiisn thfc, phuong phdp, kf thupt vd c6ng nghe mdi trong
chdn dorin vd <li6u tri phu hqrp vdi thgc ti5.

- Dua ta quy6t itinh v6 chdm s6c nguoi benh, sri dgng nhimg b6ng chtmg ti5t'
nh6t hiQn c6 mQt c6ch th6u d6o, 16 .drg, c6 sy th6o lugn, th5ng ntr6t voi nguli
benh, ngudi nhir, gi6m t6i da c6c sai s6t khi ra quy6t dinh.

- Lap h6 so benh 6n cho ngudi benh theo nguyCn tic 16y nguoi bQnh ldm
trung tdm, kh6ng phan bi6t a6i xri.
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- Thgc hi6n dring ciic quy trinh k! thuAt, thir thupt l6m sdng theo quy dinh
cria BQ Y t6 d6i v6i b6c si y hoc c6 truy6n phu hgp v6i quy dfnh, t6 chric vir c6c).,
ngudn luc tpi noi lirm viQc.

- Theo d5i thudng xuy6n, ph6t hi6n vd xri tri kfp thoi c6c tai bi6n trong qu6
trinh chdm s6c, didu tri.

- Ph6t hi6n nhirng trudng hgp bQnh vugt qu5 khi ndng chuy6n m6n vd ti€n
hdnh chuy6n ngudi benh dring noi, dring tuydn, dring thcyi di6m.

- Th6ng tin, gi6o duc, truyAn th6ng ,rc bao vd, ch6m s6c vir n6ng cao sfc
kh6e, qu6n ly sric khoe vd dO xu6t biQn ph6p qu6n ly sric kh6e tai c6ng d6ng.

2.s. Thdi da
Thpc hi6n c6c quy dinh vd dpo dric nghA nghiQp, m6i quan h6 gifra ngudi

thAy thu6c v6i ngudi bQnh, ngudi nhd ngudi benh, d6ng nghiQp.

. 3. NQi dung thr;c hinh: Thgc hi6n c6c danh mpc k! thupt chuy6n khoa Phuc
h6i chric ning theo phu h,rc sO IX Th6ng tu32I2O23iTT-BYT ngdy 3lll2l2l23.

4. Thoi gian vd tlia tli6m thrpc hirnh
Thli gian thqc hinh: Thdi gian thgc hdnh chuyCn m6n kh6m benh, chfia

bQnh Chuy6n khoa Phpc h6i chric ning:

quy dt phSp lu{ bQnh, chfra
bQnh:

- Thdi gian: U5i n6i dung tir 2-4 gicr.

- Hinh thric: Ldng gh6p trong qu6 trinh thuc hdnh ho{c tham giacircbu6i tap
hu6n cria BQnh viCn/trung tdm.

- ry9i dung: Hucrng d6n c5c quy dfnh ph6p lupt vA kh6m bQnh, chta benh;
quy chti chuyon m6n, dpo dric $hd nghiQp, u" toa., ngudi bQnh, k! ndng giuoiitlp
vd img xri cria ngudi hdnh nghC kh6m benh, chira benh.

6. T6 chri'c dho t4o thgc hhnh
- Benh viQn/trung tdm titip nhfln h6 so ddng lcf hucmg d6n thuc henh kh6m

bQnh, chira bQnh li6n tpc vi d6m b6o dirng sO luqng quy dinh theo chric danh
chuy6n m6n. Hodn thiQn c6c thtr tgc ti6p nhfln vdph6n c6ng ngudi hu6ng dfln thgc
hdnh cho c6c hgc vi6n.

c

il
.l
)ll

I

STT Thrpc hinh chuyOn mdn
kh6m bQnh, chfra bQnh

Dia tli6m thgc hirnh Thoi gian thgc
hirnh (th6ng)

1 H6i sric c6p cuu Benh vi6n Ki6n An 3 th6ng
2 Phpc hdi chric n[ng Khoa Phr;c h6i chfc ning 9 th6ng
T6ng thrri gian thgc hdrnh (Giay ph6p hinh ngha du-crc cap-
trong d6 chua co thoi gian 03 th6ng thuc hdnh H6i stc c6p
cuu)

12 thilng

T6ng thdi gian thgc hirnh (Gi6y ph6p h@
trong d6 dE c6 thoi gian 03 th6ng thuc hdnh H6i sfc c6p ciru)

9 th6ng

5. Hufng dAn c6c vin bin dinh cria phSn lu6t v rhSm b6nh
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- Thgc henh ludn phi6ntqi cdckhoa theo ki5 ho4ch ddo t4o thyc hdnh vir hqc

vi6n ph6i thUc hdnh dtr c6c nQi dung trong chu<rng trinh ddo t4o thyc hdnh vd

chuong trinh tAp hu6n cua BQnh viQn/trung tdm.
-- i**g thou 16m sdng, cfn 16m sang bi5 tri ngudi hucmg ddn thUc hdnh theo

euy6t dinh phdn c6ng cria Gi6m d6c benh viQn/trung tdm h5 trg, hucmg d6n hqc

vi6n vd phan c6ng theo nh6m chdm s6c cria khoa.

- Trong thoi gian thUc hdnh chuy6n m6n, ngudi hq*g d6n thUc hdnh y6u

cAu hgc vi6n <1qc t*6., n6u y kii5n th6o lufln v6 lf thuyiSt vd quy trinh k! thupt,

sau d6 thgc hdnh du6i sg hucmg d5n, h5 trg ctra ngudi hu6rng {an thyc hanh.

- Ngudi huong d6n thUc hanh dva y kiiin phin trOi vC ktit qui sau m5i bei

thUc hdnh dO hgc vi6n titip tpc vi hoan thiQn k! ndng.

- Ngudi hucmg ddn thgc henh chiu tr6ch nhiQm b6o dim an todn cho ngudi

benh trong qu6 trinh hu6ng d6n thgc hanh.

7. Didu kiQn hoin thhnh qu6 trinh thgc hlrnh cfra hgc vi6n

- phai cl6m b6o dri thdi gian diro t4o thgc hdnh theo quy dinh cua timg chuyOn

khoa.
- 11et thuc m5i chuyQn khoa nguoi huong d6n thUc henh phii d6nh gi6 hqc

vi6n c6 dat k6t quA thyc hien t6t c6c k! thuflt chuy6n mdn c6 cht lcf x6c nhfln cta

Trucmg khoa.

- Sau khi hodn thanh thUc hdnh vd c6 kiit qui d6nh gi6, nh4n x6t cta nguoi

hu6ng dfln thpc hanh eOi vOi ngudi thpc hanh. Gi6m d6c bQnh viQn/trung tdm
r. .t , t A

cap gray xac nnan hodn thanh qu5 trinh thUc hinh cho nguli thUc hdnh theo

MAu 07 php luc I ban hanh kdm theo Nghi dinh sO 96l2O23ll\ID-CP ngdy

3011212023 cria Chinh Pht;

3. CHUoNG rRiNH DAO TAO rHuC HANH
xnAu BpNiI, CHtfA BENH o$l vOI CHUC DANH KY THUAT Y

v6i PHAM vr HANH NGrrE PIrUC nOr cHtlc NANc

1. D5i tugng thgc hhnh

- Nguoi c6 mQt trong c6c vdnbang sau ddy: Vdn bing trung c6p kI thupt

phUc h6i chirc n6ng, vin bing trung c6p ky thuflt vft ly tri tiQu, v6n bdng trung

cdp k! thuQt vat ly tr! liQu vd phgc hOi chtc ndng, bao gdm vdn bdng t6t nghiQp

do co sd giSo dgc nu6c ngoii c6p dugc BQ trucrng BQ Lao dQng - Thucrng binh vd

Xe h6i cdng nhfln tuong ducrng vdn bing trung c6p cria mQt trong c6c ngdnh sau.

ddy: K! thuQt phUc h6i chirc ,5rg, k! thuft v6.atly tri liQu, k! thuflt vpt ly trf liQu

vd phpc h6i chric ,tog;
- Ngudi c6 mQt trong c6c v[n b6ng sau d6y: Vin bSng cao dlng k] thuat

phUc h6i chfc rtog, vdn bing cao ddng k! thuat vft lf tri liQu, vin bing cao ding

k! thupt vQt lj tri lipu vir phpc h6i chirc ,tog, bao g6m vdn bing t6t nghiQp do co

I

I

I



7

so gi6o duc nuoc ngodi cAp duoc 86 trucrng 86 Lao dQng - Thucrng binh vd Xa
h6i cong nh0n tuong duong van bing cao ding ctra mQt trong c6c ngdnh sau d6y:
Ky thuAt phirc h6i chuc ndng, k! thupt vpt ly tri li6u, k! thudt vpt ly tri li6u vd
phUc hoi chuc ndng.

-'Nguoi c6 m6t trong c6c vdn b6ng sau d6y: Vin bdng cir nh6n k! thu6t
phuc h6i chuc ndng, van bing cu nhdn vpt ly tri liOu, vdn bing ct nh6n hoat d6ng
tri lieu, van bing cri nhdn ng6n ngfr tri li6u, bao g6m vdn bing t6t nghidp do co
so gi6o duc nu6c ngodi c6p duoc BQ trucrng 86 Gi6o dpc vd Dio tao c6ng nh6n
trinh dQ cri nhdn cira mQt trong c6c ngdnh sau d6y: phUc h6i chirc ndng, v6t l11i tri
li6u, hoat dQng tri li6u, ng6n ngt tri li6u.

(Sau ddy d6i tuqng thryc hdnh dttqc g7i ld hpc viAn)
2. Mgc ti6u
- Sau khi thuc hdnh 6 thingOOi vOi chfc danh K! thupt y vdi pham vi hdnh

ngh6 Phr,rc h6i chftc ning cAn dat dugc:

2.1. Ki6n thri,c

Luat Kh6m bcnh, chira bQnh; quy cht5 chuyCn m6n, ndng luc giao ti6p -
cQng tdc, cdc quy dinh li6n quan thanh todn BHyT.

Dri ndng luc thpc hi6n quy trinh k! thupt phuc h6i chric ndng cho nhirng
ngudi c6 bQnh hodc t5c clQng cria thu<vng t6n. Th6ng qua c6c li6u ph6p vflt l;f nhu
nhiQt, thtry, vpn <lQng tri liQu,... girip benh nh6n kh6i phuc cdc chric ndng vf,n d6ng
cua co th6 vO th6 ch6t vd tinh thAn, tt d6 girip ho t5i hda nhAp cQng d6ng aC Aang,
su dpng, b6o du0ng cdc trang thi6t bi.

2.2. Chuy6n m6n

Phong ngtia, ki6m so6t c6c ccrn dau t6i uu.
Phuc frOi va c6i thiQn c6c chric ndng v6n c6 vA tt C chdt,tinh thAn trong sinh

hoat hdng ngey.

Duy tri chirc ndng hi6n c6, hudng d5n c6c hoat d6ng cho bQnh nh6n.
H5 trg bQnh nhdn t6i hoa nhap cQng d6ng.

Gi6m tinh trang bi6n chrlm g, tdc dUng php c6 th6 x6y ra.

2.3. Thsi d0

Thyc hi6n c6c quy clinh vc dao dirc nghc nghi6p, m6i qran hQ gifia ngudi
thAy thu6c vdi ngudibQnh, ngudi nhd ngudi benh, d6ng nghiQp.

3. NQi dung thgc hirnh
- Thpc hi6n c6c quy trinh kh6m bQnh, chfra benh.

- Thgc hi6n danh muc ky thu0t chuycn m6n kh6m benh, chfra b6nh theo
quy dinh tpi Mpc III Php luc XIV Th6ng tu s6 3212O231TT-BYT ngey 3tll2l2o23
cria BQ Y t6.

\*\'l
IB\

/t
/
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4. Thoi gian vh tlia di6m thgc hinh

5. Hufng d6n c5c vin bin quy ilinh cria ph6p lu$t vd kh6m bQnh, chfra
bQnh

- Thdi gian: U5i ngi dung tt 2-4 gio.
- Hinh thirc: L6ng ghdp trong qu6 trinh thuc hdnh ho[c tham gia cdcbu6i tpp

hu6n cria BEnh viQn.

- NOi dung: Hu6ng d6n c6c quy dinh ph6p lu6t vA kh6m bQnh, chfra bqnh;
quy ch6 chuy6n m6n, dpo dric nghA nghiQp, an todn ngudi bQnh, k! n6ng giao ti6p
vd img xir cria ngudi hdnh nghA kh6m benh, chira bQnh.

6. TA chrlrc diro t4o thgc hirnh
- Benh vi6n ti{fp nh0n h6 s<v ding ky huong d6n thuc henh kh6m benh, chira

bpnh li6n tuc vd d6m b6o <hing sO luqng quy dinh theo chric danh chuydn mon.
Hohn thiQn c5c thri tpc ti6p nhfln vd ph6n c6ng ngudi huong dfln thgc hdnh cho
c6c hgc vi6n.

- Thyc henh lu6n phi6ntqi cdc khoa theo k6 hoach ddo tao thtrc hdnh vd hoc
vi6n ph6i thgc hdnh dtr c6c nQi dung trong chuong trinh dio tpo thgc hdnh vd
chucmg trinh tpp hu6n cria BCnh viQn.

- Trucnrg khoa 16m sdng, cQn l6m sdng bO tri ngudi hucnrg d6n thgc hdnh theo
Quy6t dinh ph6n c6ng ctra Gi6m d6c benh viQn h5 tro, huong d6n hoc vi6n vd
ph6n c6ng theo nh6m chim s6c cta khoa.

- Trong thoi gian thUc hinh chuy6n m6n, ngudi hucmg d6n thuc hdnh y6u
cAu hoc vi6n dgc tru6c, n6u y ki6n th6o lupn vii ly thuytit ua qry trinh k! thuAt,
sau d6 thuc hdnh du6i sU hucnrg d5n, h5 trg cira ngudi hudng dfin thuc hdnh.

- Ngucri hu6ng d5n thuc hdnh <lua y kitln ph6n h6i v6 ktft qu6 sau m5i bei
thgc hdnh cl6 hgc vi6n ti5p tuc vd hodn thiQn k! ndng.

- Nguoi hucmg d6n thUc hdnh chfu trSch nhiQm b6o d6m an todn cho nguoi
b6nh trong qu5 trinh hu6ng d6n thyc hdnh.

7. Di6u kiQn hoirn thirnh qu6 trinh thgc hhnh cfra hgc vi6n
- Phai d6m b6o dir thdi gian ddo tao thgc hdnh theo quy ilfnh cira timg chuy6n

khoa.

PTT
Thgc hirnh chuy6n m6n
kh6m bQnh, chfra bQnh

Dia tli6m thrpc hhnh
Thoi gian thgc hinh

(th6ng)
1 H6i sric c6p criu Benh vi6n Ki6n An 1th6ng
2 Phuc h6i chfc ning Khoa PhUc h6i chric ndng 5 th6ng

T6ng tt.ri girn thg. hnrrh 6 th6ng
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- fet thirc m5i chuyCn khoa ngudi hucmg d6n thgc hdnh ph6i d6nh gi6 hoc
vi6n c6 dat k6t qui thpc hiQn t6t c6c k! thuQt chuy6n m6n c6 chfr k1i x6c nhAn cira
Trucrng khoa.

" - Qu, khi hodn thdnh thUc hdnh vd c6 k6t quA d6nh gi6, nhpn x6t cira nguoi
hu6ng ddn thgc henh OOi vOi ngudi thgc hinh. Gi6m d6c bpnh viQn c6p gi6y xitc
nhAn hodn thenh qu5 trinh thgc hdnh cho ngudi thuc hdnh theo MAu 07 Php lpc I
ban hdnh kdm theo Nghi dinh sO 9612O23NE-CP ngey 3011212023 cria Chinh
phir.

)
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